
 

 

 

TRƯỜNG MẦM NON HÒA PHÚ 

            TỔ KHỐI MẦM  
 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 
Thời gian: ( Từ ngày: 24/11 – 19/12/2025) 4 tuần 

Tuần 1: Cây phượng, cây tràm, cây dầu (24/11->28/11/2025) 

Tuần 2: Cây xoài, cây ổi, cây mận (01/12 -> 12/12/2025 

Tuần 3: Tuần 3: Hoa móng tay, hoa mười giờ, hoa đông hầu kem (08/12->12/12/2025) 

Tuần 4: Rau muống, rau dền, cải xanh (15/12-> 19/12/2025) 

 

MỤC TIÊU CẦN ĐẠT 

I. PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT 

- Gíup trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển của trẻ 3 tuổi: 

+ MT 3: Phát triển sự linh hoạt giữa đôi bàn tay, bàn chân và sự nhanh mạnh của đôi mắt 

trong vận động, điều chỉnh hoạt động theo tín hiệu. 

+ MT 22: Cháu có kỹ năng ăn uống các loại trái cây. 

+ MT 25: Biết tên 1 số thức ăn cần có trong bữa ăn hàng ngày. 

II. PHÁT TRIỂN NHẬN THƯC 

- Gíup trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển của trẻ 3 tuổi: 

+ MT 29: Quan tâm đến những thay đổi của sự vật hiện tượng xung quanh với sự gợi ý 

hướng dẫn của cô như: đặt câu hỏi về sự thay đổi của sự vật hiện tượng; “ vì sao cây lại 

héo?”, “ vì sao lá cây bị ướt?” 

+ MT 35: Nhận xét , trò chuyện về đặc điểm, sự khác nhau, giống nhau của các đối tượng 

được quan sát. 

+ MT 38: Gộp 2 nhóm đối tượng có số lượng trong phạm vi 5, đếm và nói kết quả. 

III. PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ 

- Gíup trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển của trẻ 3 tuổi: 

+ MT 59: Sử dụng được các từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm  

+ MT 60: Sử dụng được các loại câu đơn, câu mở rộng. 

IV. PHÁT TRIỂN THẨM MỸ 

- Gíup trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển của trẻ 3 tuổi: 

+ MT 84: Thích chăm sóc cây, con vật thân thuộc 

+ MT 86: Không bẻ cành, ngắt hoa 

V. PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM XÃ HỘI 

- Gíup trẻ đạt được các mục tiêu chuẩn phát triển của trẻ 3 tuổi: 

+ MT 99: Nhận biết cảm xúc vui, buồn, sợi hãi, tức giận, ngạc nhiên qua nét mặt, lời nói, cử 

chỉ qua tranh ảnh 

+ MT 106: Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi, chào hỏi lễ phép 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

MẠNG CHỦ ĐỀ 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT “4 TUẦN” 

   Từ ngày: 24 /11 – 19/12/ 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
THẾ GIỚI THỰC VẬT 

 

Tuần 1: Cây phượng, 

cây tràm, cây dầu 

(24/11->28/11/2025) 

Tuần 3: Hoa móng tay, 

hoa mười giờ, hoa đông 

hầu kem 

(08/12->12/12/2025) 

Tuần 4: Rau muống, rau 

dền, cải xanh 

 (15/12-> 19/12/2025) 

Tuần 2: Cây xoài, cây ổi, 

cây mận 

   (01/12 -> 12/12/2025 



 

 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT “4 TUẦN” 

                                     Kế hoạch giáo dục tuần 11: Từ  18/ 11 -> 22/11/2025 

Chủ đề nhánh tuần 1: Cây phượng, cây tràm, cây dầu 

 

Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Đón trẻ 

 

- Trò chuyện với phụ huynh về nội dung ủng hộ cây kiểng trong trường 

- Quan sát tranh chủ đề 

- Cháu chơi theo ý thích 

     Điểm danh trẻ: Cập nhật sổ theo dõi 

Thể dục 

sáng 

T3- TV3-BL3- C2- B2   

Lý cây xanh 

Lễ giáo Biết cầm 2 tay, biết cảm ơn. 

LĐVS: Mặc áo cài nút áo,cởi áo 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát : 

cây phượng 

- Chơi: 

gieo 

 hạt 

- Chơi tự 

do 

- Thử  
nghiệm: Tan 

và không tan 

-TCVĐ: mèo 

đuổi chuột  

- Chơi tự do 

- Quan sát : 

cây tràm 

  - Chơi: Cuốn 

chiếu  

- Chơi tự do 

 

- Thử nghiệm: 

 Trứng chìm, 

trứng nổi 

-TCVĐ: bịt mắt 

bắt dê.  

- Chơi tự do 

 

- Quan sát: 

cây dầu 

- Chơi: Lá tìm  

hoa, hoa tìm lá. 

  - Chơi tự do 

Hoạt động 

học 

    PTNT 

KPKH: 

-Tìm hiểu 

quá trình 

phát triển 

của cây 

xanh, cách 

chăm sóc và 

bảo vệ. 

   

   PTTC 

TDGH: 

- Bật tách 

khép chân 

qua 7 ô    

     PTTM 

Tạo hình: 

- Vẽ, tô màu 

bình hoa 

( trang 10) 

    PTNN 

LQVH: 

- Thơ  “Vòng 

quay luân 

chuyển” 

  

PTNT 

LQVT: Hình 

tam giác -  hình 

chữ nhật 

 

       PTTM 

GDAN:- Dạy 

hát 

 “ em yêu cây 

xanh”  

 

Hoạt động 

vui chơi 

- Góc phân vai: Gia đình bé thăm vườn cây công viên.  Trọng tâm thứ hai 

- Góc học tập: Ghép tranh về các loại cây, chơi lô tô về các loại cây ăn quả. Làm 

quen chữ viết (b,d,đ: tiết 1) .Trọng tâm thứ tư 

- Góc xây dựng: Mô hình rừng cây, các loại cây khác nhau. Trọng tâm thứ ba                                        

- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, xé dán, tô màu, cắt dán cây xanh. Trọng tâm thứ năm 

- Góc thiên nhiên: Chơi gieo hạt, lau lá cây (Chăm sóc góc thiên nhiên của lớp). 

Trọng tâm thứ sáu 

Hoạt động 

chiều 

 

 - Học ngọai    

khóa: Tiếng 

anh 

- Hướng dẫn 

trò chơi mới: 

“Chặt cây 

dừa, chừa 

cây mọng” 

-  Học ngoại 

khóa: TDNĐ 

- Giáo dục lễ 

giáo: “Biết 

cầm 2 tay, 

biết cảm ơn”. 

 

- Học ngọai    

khóa: Tiếng 

anh 

-THNTH: 

+ Nặn: Cây 

xanh  

+ Vẽ: Một số 

loại cây 

+Xé, dán: Một 

 - Học ngọai    

khóa: TDNĐ 

TTVS:  

Mặc áo cài nút 

áo, cởi áo 

 

- Sinh hoạt tập 

thể:  



Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

số loại cây 

+Tạo hình cây 

xanh từ các vật 

liệu thiên 

nhiên. 

- Học tiếng anh 

Nêu gương Cuối ngày Cuối tuần 

Trả trẻ - Cho trẻ xem phim kỹ năng sống của trẻ. 

- Trao đổi phụ huynh vấn đề cần thiết: Chú ý cho trẻ rửa ca cốc ở nhà 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT “4 TUẦN” 

Kế hoạch giáo dục tuần 12:  Từ 01/12 -> 05/12/2025 

Chủ đề nhánh tuần 2 : Cây xoài, cây ổi, cây mận 

 

Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Đón trẻ 

Trò 

chuyện 

 

- Trò chuyện với phụ huynh về nội dung phòng bệnh cho bé 

- Tọa đàm với trẻ về một số loại hoa- quả quê em 

- Cháu chơi tự do 

Điểm danh trẻ: Cập nhật sổ theo dõi 

Thể dục 

sáng 

T3- TV3-BL3- C3- B2 

 Em yêu cây xanh  

Lễ giáo Biết cầm hai tay, biết cảm ơn, xin lỗi. 

LĐVS: Xếp quần áo 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát: 

cây xoài 

- TCVĐ: Thi 

xem đội nào 

nhanh 

- Chơi tự do 

 

- Thử 

nghiệm: hoa 

đổi màu 

- TCVĐ: 

chồng nụ 

chồng hoa 

- Chơi tự do 

- Quan sát :cây 

ổi 

-  TCVĐ: 

Mèo đuổi 

chuột 

- Chơi tự do 

 

- Thử 

nghiệm: hoa 

đổi màu 

-  TCVĐ: hoa 

nở hoa tàn 

- Chơi tự do 

 

- Quan sát: cây 

mận 

- TCVĐ: bịt mắt 

bắt dê 

- Chơi tự do 

 

Hoạt động 

học 

   PTNT 

-KPKH: Tìm 

hiểu về số loại 

cây ăn quả 

- TDGH: 

Ném xa bằng 

2 tay     

-TẠO HÌNH 

Tô màu cây 

ăn quả 

 ( Trang 12) 

- LQVH: 

Chuyện: sự 

tích hoa hồng 

 

- LQVT: Cao 

- thấp 
 GDAN 

- Dạy vận động: 

ra chơi vườn 

hoa 

 

Hoạt động 

vui chơi 

- Góc phân vai: Gia đình bán hoa, quả.  bán hạt giống cây trồng. Trọng tâm thứ hai 

- Góc học tập: Chơi lô tô, tranh b  chổ thiếu về chủ đề, làm sách. Làm quen chữ viết 

(b,d,đ: tiết 3). Trọng tâm thứ tư 

- Góc xây dựng: Mô hình vườn hoa, vườn cây ăn quả Trọng tâm thứ ba 

- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn cắt dán  về các loại hoa, quả. Trọng tâm thứ năm 

- Góc thiên nhiên: Chơi gieo hạt, lau lá cây (Chăm sóc góc thiên nhiên của lớp).                                                                               

Trọng tâm thứ sáu 

Hoạt động 

chiều 

 

- Học ngoại 

khóa: Tiếng 

Anh 

- Hướng dẫn trò 

chơi mới : “úp 

lá khoai” 

 

-  Học TDNĐ 

TTVS: xếp 

quần áo 

 

 

- Học ngoại 

khóa: Tiếng 

Anh 

-THNTH: 

+ Nặn: một số 

loại hoa, quả 

+ Gấp: Hoa 

+ Vẽ: Một số 

loại hoa, quả 

+Xé, dán: Một 

số loại hoa, 

quả 

+ Tạo hình 

- Học ngoại 

khóa: TDNĐ 

 

 

- Sinh hoạt tập 

thể:  

 



Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

hoa, quả bằng 

các vật liệu 

thiên nhiên 

- Học tiếng 

anh 

Nêu 

gương 

Cuối ngày Cuối tuần 

Trả trẻ - Cho trẻ xem tranh và trò chuyện những hành động bảo vệ môi trường. 

- Trao đổi phụ huynh vấn đề cần thiết: Tình trạng sức khỏe của trẻ trong tuần 

-  Gợi ý cho cháu, phụ huynh ủng hộ phấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                 

CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

Kế hoạch giáo dục tuần 13: 08/ 12 -> 12 /12/ 2025 

Chủ đề nhánh tuần 3: Hoa móng tay, hoa mười giờ, hoa đông hầu kem 

 

Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Đón trẻ 

Trò chuyện 

 

- Trò chuyện với phụ huynh về nội dung giáo dục lễ giáo cho bé 

- Quan sát góc chủ đề 

- Chơi tự do. 

Điểm danh trẻ: Cập nhật sổ theo dõi 

Thể dục 

sáng 

T3- TV3-BL3- C3- B3 

Lý cây bông 

Lễ giáo Biết tự chuẩn chị cho giờ ăn 

LĐVS: Lau bàn ghế 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát: Hoa 

móng tay 

- TCVĐ: chi 

chi chành 

chành  

  - Chơi tự do  

-Thử nghiệm: 

sự đổi màu 

của nước bắp 

cải tím  

- TCVĐ: cá 

sấu lên bờ 

  - Chơi tự do  

- Quan sát 

:hoa mười giờ 

  - TCVĐ: bịt 

mắt bắt dê 

chành  

  - Chơi tự do  

- Thử 
nghiệm: Sự kì 

diệu của nước 

đá 

- TCVĐ: cá 

sấu lên bờ 

  - Chơi tự do 

- Quan sát: hoa 

đông hầu kem 

  - TCVĐ: cuốn 

chiếu 

  - Chơi tự do  

Hoạt động 

học 

- KPKH:  
Tìm hiểu các 

các loại hoa 

-TDGH: 

Chạy tốc độ 

vừa sức     

- TH: Vẽ 

những bông 

hoa bằng vân 

tay 

 

- LQVH: 
Chuyện:  

  Rau thì là 

- LQVT: Số 

lượng 5 

- GDAN: Vận 

động “Em yêu 

cây xanh” 

Hoạt động 

vui chơi 

- Góc phân vai: Gia đình : bán rau, bán hạt giống cây trồng. Trọng tâm thứ hai                                                                                 

- Góc học tập: Chơi lô tô, tranh b  chổ thiếu về chủ đề, làm sách. Làm quen chữ cái 

(b,d,đ: tiết 3) .Trọng tâm thứ tư                                                                                     

- Góc xây dựng: Mô hình vườn rau. Trọng tâm thứ ba 

- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn cắt dán  về rau, củ, quả. Trọng tâm thứ năm 

- Góc thiên nhiên: Chơi gieo hạt, trồng rau (Chăm sóc góc thiên nhiên của lớp).                                                                            

Trọng tâm thứ sáu 

Hoạt động 

chiều 

 

  - Học tiếng 

anh 

- Hướng dẫn trò 

chơi mới : 

“cướp cờ ” 

 

TTVS: Lau 

bàn ghế 

Học phòng 

máy. ( lớp lá 

1. 2. học thứ 

2 thì đổi với 

thứ 2 qua thứ 

3 dạy thứ 2 

học phòng 

máy 

-  Học: 

TDNĐ 

-THNTH: 

+ Nặn: một số 

loại rau: củ, 

quả 

+ Vẽ: Một số 

loại rau 

+Xé, dán: Một 

số loại cây rau 

+ Tạo hình 

một số loại rau 

từ các vật liệu 

thiên nhiên. 

-  Học: TDNĐ 

- Thực hành 

sách 

 

- Sinh hoạt tập 

thể 

 



Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

- Học tiếng 

anh 

Nêu gương Cuối ngày Cuối tuần 

Trả trẻ - Cho trẻ xem tranh ảnh về rau, củ, quả 

- Trao đổi phụ huynh vấn đề cần thiết: tuyên truyền phòng bệnh cho trẻ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 



CHỦ ĐỀ: THẾ GIỚI THỰC VẬT 

Kế hoạch giáo dục tuần 14 : 15/12 ->19/12/2025 

Chủ đề nhánh tuần 4: rau muống, rau dền , cải xanh 

 

Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Đón trẻ 

Trò chuyện 

 

- Trò chuyện với phụ huynh về nội dung giáo dục lễ giáo cho bé 

- Quan sát góc chủ đề 

- Chơi tự do. 

Điểm danh trẻ: Cập nhật sổ theo dõi 

Thể dục 

sáng 

T3- TV3-BL3- C3- B3  

Màu hoa 

Lễ giáo Cháu biết tự chuẩn bị cho giờ ăn 

LĐVS: Lau bàn ghế 

Hoạt động 

ngoài trời 

- Quan sát: 

rau muống 

  - TCVĐ: chi 

chi chành 

chành  

  - Chơi tự do  

- Thử 
nghiệm: Hoa 

đổi màu 

- TCVĐ: cá 

sấu lên bờ 

  - Chơi tự do  

- Quan sát 

:rau dền 

  - TCVĐ: bịt 

mắt bắt dê 

chành  

  - Chơi tự do  

-Thử 

nghiệm:Vũ 

điệu của sữa 

-TCVĐ: cá sấu 

lên bờ 

  - Chơi tự do 

-Quan sát: cải 

xanh 

- TCVĐ: cuốn 

chiếu 

  - Chơi tự do  

Hoạt động 

học 

- KPKH:  
Tìm hiểu các 

các loại rau 

-TDGH: 

Chạy tốc độ 

vừa sức     

- TH: Vẽ, tô 

màu quả cà 

chua, quả bí 

xanh 

- LQVH: 
Chuyện “ bông 

hoa cúc trắng” 

 

- LQVT:  
Ôn số lượng 5 

- GDAN: Lý 

cây xanh 

 

Hoạt động 

vui chơi 

- Góc phân vai: Gia đình : bán rau, bán hạt giống cây trồng. (Trọng tâm thứ hai)                                                                                 

- Góc học tập: Chơi lô tô, tranh b  chổ thiếu về chủ đề, làm sách. Ôn chữ cái (Trọng 

tâm thứ tư)                                                                                    
- Góc xây dựng: Mô hình vườn rau. (Trọng tâm thứ ba) 

- Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn cắt dán  về rau, củ, quả. (Trọng tâm thứ năm) 

- Góc thiên nhiên: Chơi gieo hạt, trồng rau (Chăm sóc góc thiên nhiên của lớp).                                                                            

(Trọng tâm thứ sáu) 

Hoạt động 

chiều 

 

  - Hướng dẫn 

trò chơi mới : 

“cướp cờ ” 

- Học tiếng anh 

TTVS: Lau 

bàn ghế 

-  Học TDNĐ 

-THNTH: 

+ Nặn: một số 

loại rau: củ, 

quả 

+ Vẽ: Một số 

loại rau 

+Xé, dán: Một 

số loại cây rau 

+ Tạo hình 

một số loại rau 

từ các vật liệu 

thiên nhiên. 

- Học tiếng 

anh 

- Thực hành 

sách 

 

- Sinh hoạt tập 

thể: Biểu diễn 

văn nghệ  

Nêu gương Cuối ngày Cuối tuần 



Ngày 

Hoạt động 

 

Thứ hai 

 

Thứ ba 

 

Thứ tư 

 

Thứ năm 

 

Thứ sáu 

Trả trẻ - Cho trẻ xem tranh ảnh về rau, củ, quả 

- Trao đổi phụ huynh vấn đề cần thiết: tuyên truyền phòng bệnh cho trẻ 

 

                 Bình Dương, ngày 18 tháng 11 năm 2025 

P. HIỆU TRƯỞNG 

 

 

    Bình Dương, ngày 17 tháng  11 năm 2025 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

Nguyễn Thị Nhiều 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - BCYCP - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2026-04-24T17:19:25+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG
	Ngô Thị Kim Liên<lienntk.gd@binhduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




